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	BÀI 9 – TRUYỆN ( Truyện ngắn)
Tiết 113,114,115 – Đọc hiểu văn bản
BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI
   _Tạ Duy Anh_



I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- Tri thức bước đầu biết về thể loại truyện ngắn; đọc- hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật.
- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật trong tác phẩm. Sự chiến thắng của tình cảm trong sáng, nhân hậu đối với lòng ghen ghét đố kị. Tình cảm của người em có tài năng đối với người anh
- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và nghệ thuật kể chuyện. 
- Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: không khô khan, giáo huấn mà tự nhiên, sâu sắc qua sự tự nhận thức của nhân vật chính. 
2. Về năng lực:
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố nghệ thuật,,..), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện ngắn
- Hiểu hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật thể hiện qua văn bản.
- Phân tích được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền ngắn.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái:Biết tôn trọng, yêu thương mọi người xung quanh, nhận thức và xác định cách ứng xử, sống khiêm tốn, biết tôn trọng người khác.
- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy tính,ti vi.
2. Học liệu: 
- Tư liệu về tác giả Tạ Duy Anh và văn bản: “ Bức tranh của em gái tôi”
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
1.HOẠT ĐỘNG 1.MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:Giúp học sinh huy động những hiểu biết về truyền thuyết kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu văn bản .
b. Nội dung:Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” và yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Những câu hỏi này nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của HS để xác định vấn đề cần giải quyết:tình cảm anh em, tình cảm gia đình....tạo không khí và chuẩn bị tâm thế phù hợp với văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _Hlk129704238]-Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
-Kĩ thuật: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Ai nhanh hơn” 
Luật chơi: 
Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình.
Thời gian chuẩn bị:  1 phút.
Thời gian trình bày: dưới 2 phút.
+Giáo viên gọi tinh thần xung phong để học sinh thể hiện sự tự tin của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: hướng dẫn học sinhtrả lới câu hỏi, gợi ý nếu cần.
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học: Đã bao giờ em ăn năn, ân hận vì thái độ cư xử của mình với người thân trong gia đình chưa? Đã bao giờ em cảm thấy rằng mìh rất tồi tệ, xấu xa, không xứng đáng với anh chị em của mình chưa? Có những sự ân hận hối lỗi làm cho tam hồn ta trong trẻo hơn, lắng dịu  hơn. Truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi” viết về anh em Kiều Phương đã rất thành công trong việc thể hiện chủ đề tế nhị này. Đó cũng là nội dung mà bài học này sẽ đem đến cho các em!
	


2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS nêu được những nét chính về tác giả  và tác phẩm .
- Biết được những nét chưng của văn bản: thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
- Gv hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.
+ HS nắm được nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản.
- Nắm được thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
b. Nội dung. 
- Vận dụng kĩ năng đọc,hiểu trình bày thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
-Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- HS trả lời, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS về thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục và nội dung, nghệ thuật của văn bản.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích, bình giảng, nêu vấn đề
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:   113 phút.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Qua phần chuẩn bị bài ở nhà em hãy nêu cách đọc văn bản ?
- Đọc văn bản ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS suy ngĩ trả lời.
Bước 3:  Báo cáo,thảo luận.
-HS đọc theo đoạn mà GV yêu cầu.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét , đánh giá, sửa lỗi sai cho HS.
- GV chuyển mục tiếp: tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
	I.ĐỌC-TÌM HIỂU CHUNG
1.Đọc

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Qua phần chuẩn bị bài ở nhà trình bày hiểu biết của em về tác giả và tác phẩm (Xuất xứ,thể loại,PTBĐ,bố cục,từ khó)




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
 

Bước 3:  Báo cáo,thảo luận.
-HS trình bày .






Bước 4: Kết quả,nhận định.
-GV yêu cầu hs nhận xét.
- GV nhận xét , đánh giá và chốt kiến thức.
[image: ]
	2.Tìm hiểu chung
a. Tác giả
-Tạ Duy Anh tên khai sinh là Tạ Viết Đãng
- Sinh ngày 9 tháng 9 năm 1959. 
- Quê ông ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Tây (nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội). 
- Ông từng làm cán bộ giám sát chất lượng bê tông ở nhà máy thủy điện Hòa Bình, trung sĩ bộ binh ở Lào Cai… Hiện ông là biên tập viên tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tạ Duy Anh trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1993.
- Là cây bút trẻ xuất hiện trong thời kỳ XH đổi mới.
- Giải truyện ngắn nông thôn báo Văn nghệ, báo Nông nghiệp và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức , tạp chí Văn nghệ Quân đội. 
2. Tác phẩm.
*Khái niệm truyện ngắn/65
* Văn bản:
-  Xuất xứ:In trong  Con dế ma, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1999
- Là truyện ngắn đạt giải nhì cuộc thi viết (Tương lai vẫy gọi) của báo thiếu niên tiền phong.
- Thể loại: Truyện ngắn
- PTBĐ: Tự sự
- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất.( người anh kể chuyện)
Nhân vật chính: Hai anh em(trong đó người anh là nhân vật trung tâm)
- Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: "Từ đầu..tài năng": Kiều Phương được phát hiện có tài năng hội họa.
+ Phần 2: "Tiếp ...nhận giải" : Sự thay đổi thái độ của người anh đối với Kiều Phương
+ Phần 3: " Còn lại": Người anh nhận ra sai lầm của mình và tình cảm của em gái

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho Hs hoàn thành phiếu bài tập 01: [image: ]
? Trong cuộc sống hàng ngày, người anh có thái độ ntn với em gái mình ? Tìm những chi tiết thể hiện thái độ ấy của người anh?
? Khi phát hiện ra em gái chế thuốc về từ nhọ nồi, người anh nghĩ gì ?
? Ý nghĩ ấy đã nói lên thái độ của người anh đối với em ntn? 
? Không chỉ bằng những chi tiết được kể, thái độ ấy của người anh cũng được lộ rõ qua ngôn ngữ kể, em hãy đọc lại đoạn này để thể hiện rõ hơn thái độ ấy.
? Trước tài năng của em được phát hiện, thái độ của mọi người ntn ?
? Trong khi mọi người có thái độ như vậy, người anh có những tâm trạng hành động như thế nào ?
? Theo em tại sao người anh lại có cảm giác mình bị cả nhà lãng quên, từ đó nảy sinh sự gắt gỏng với em, không thể thân được với em ?
? Theo em, tại sao người anh lại nén một tiếng thở dài khi xem tranh của em
? Trong con mắt của người anh, những bức tranh ấy hiện lên ntn?
? Tình huống nào của câu chuyện tạo điều kiện cho diễn biến tâm trạng của người anh được bộc lộ rõ ?
? Khi em gái bộc lộ tình cảm chia vui với người anh vì được giải thưởng tranh, người anh đã có cử chỉ gì ?
? Tại sao người anh lại có cử chỉ không thân thiện đó 
? Đằng sau cử chỉ và thái độ không bình thường ấy là tâm trạng gì của người anh ?
?Nếu cần có lời khuyên, em sẽ nói gì với người anh?
? Truyện không dừng lại đây mà kết thúc bằng sự việc nào? ? Nhận xét gì về sự việc này?
? Nhân vật trong bức tranh được miêu tả qua lời kể của người anh ntn?
? Em hãy nêu cảm nhận của mình về bức tranh ấy ?
? Đứng trước bức tranh ấy, người anh có diễn biến tâm trạng ntn ?
? Theo em, tại sao người anh lại có diễn biến tâm trạng ấy ?
? Trong tâm trạng ấy, người anh muốn nói với mẹ ntn ?? Em hiểu thêm gì về người anh qua câu nói này?
? Đến đây, em hãy cho biết điều gì có sức cảm hoá người anh đến như thế ?
? Nhận xét nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật? 
? Em hiểu thế nào về đoạn kết của truyện (Tôi không trả lời mẹ ... lòng nhân hậu của em con đấy)? 
? Qua đó em có cảm nghĩ gì về người anh? 
? Tại sao, bức tranh của cô em gái lại có sức cảm hoá người đến vậy? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 
1.Trong cuộc sống hàng ngày.
- Gọi em là Mèo
- Rất khó chịu khi thấy em hay lục lọi các đồ vật.
- Bí mật theo dõi việc pha chế màu của người em.
2. Coi thường, ra vẻ 
3. Ngạc nhiên xem thường.
4, một hôm tôi bắt gặp nó nhào một thứ bột gì đó đen sì, trông rất sợ, thỉnh thoảng lại bôi bôi ra cổ tay. Trời ạ, thì ra nó đang chế thuốc vẽ.
5. Khi tài năng của em được mọi người phát hiện:
6. Bố, mẹ, chú Tiến Lê đều ngạc nhiên vui mừng.
7. Người anh cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài.
- Chỉ muồn gục xuồng khóc
- Không thể thân với Mèo được nữa
- Gắt um lên với em
- Xem trộm những bức tranh của Mèo
- Lén trút một tiếng thở dài.
8. Cảm thấy thất vọng về mình.
9. Cảm thấy tự ái và tự ti khi thấy người khác nhất là người em luôn được nhìn trong mắt coi thường của người anh lại có tài năng nổi bật.
10. Qua cái nhìn bi quan, những bức tranh của em gái hiện lên vẫn rất đẹp, chính vì thế, người anh lén trút một tiếng thở dài. Có lẽ người anh đã cảm nhận được người em có tài thật, còn mình thì kém cỏi.
11. Đẩy em ra.
12. Vì không chịu được sự thành đạt của em.
=> Càng thấy mình thua kém em.
-Tức tối, ghen tỵ với người hơn mình.
13. em sẽ nói với người anh :
-  Ghen tỵ là thói xấu làm cho người ta nhỏ bé đi. 
- Ghen tỵ sẽ chia rẽ tình cảm tốt đẹp của con người.
- Ghen tỵ với em, sẽ không xứng đáng với tư cách của người làm anh.
14. Kết thúc bất ngờ: bức tranh được giải của người em là bức vẽ chân dung người anh
15. Ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ.
- Ngỡ ngàng vì bức tranh lại vẽ chính mình.
- Hãnh diện vì mình hiện ra với những nét đẹp như được miêu tả trong tranh
- Xấu hổ chính là tự nhận ra những yếu kém của mình, thấy mình không xứng đáng được như vậy trong bức tranh của em gái.
16. "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy"
17. Vẻ đẹp của bức tranh
- Học sinh hoàn thành phiếu bài tập 
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Gv sửa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	II.ĐỌC,HIỂU VĂN BẢN.
1. Nhân vật người anh. 
* Trước lúc tài năng của em được phát hiện
- Gọi em gái Kiều Phương là Mèo, bí mật theo dõi việc làm bí mật của em, chê bai em gái bẩn thỉu, nghịch ngợm, trẻ con…
- Coi thường em là trẻ con, không cần để ý đến những trò nghịch ngợm ấy và vẫn thương yêu, gần gũi em.
* Khi tài năng của em gái được phát hiện:
- Mọi người: xúc động, mừng rỡ, ngạc nhiên.
- Người anh: buồn rầu, muốn khóc, thất vọng hay gắt gỏng, bực bội với em.
- Miễn cưỡng trước thành công bất ngờ của em, miễn cưỡng cùng gia đình đi xem triễn lãm tranh được giải của Mèo.
=> Tự ái, mặc cảm, đố kị với tài năng của em gái. 
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật chân thực, tự nhiên.
* Khi đứng trước bức tranh được giải của em gái:
- Ngạc nhiên vì bé Phương lại vẽ mình, và sao bức tranh lại đẹp thế kia
- Hãnh diện tự hào: em lại vẽ chính mình với một vẻ đẹp hoàn hảo
- Xấu hổ: vì mình đã xa lánh và ghen tị với em gái, tầm thường hơn em gái.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc.





	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi, phiếu bài tập.
? Trong truyện, cô bé Kiều Phương hiện lên với những đặc điểm nào về tính tình và tài năng? 
? Tài năng hay tấm lòng của cô bé đã cảm hoá được người anh? Vì sao? 
? Điều gì khiến em cảm mến nhất ở nhân vật? 
? Tại sao tác giả lại để cô em gái vẽ bức tranh người anh "hoàn thiện" đến thế.
* Phiếu bài tập:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc nhóm, cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 
1. Trong truyện, cô bé Kiều Phương hiện lên :
- Nhân vật Kiều Phương có hương sắc của một loài hoa
- Hồn nhiên từ việc bôi bẩn lên mặt mỗi ngày, 
- Hồn nhiên nhận cái tên một cách vui vẻ, thậm chí còn để xưng hô với bạn bè một cách vô tư, hồn nhiên lục lọi đồ vật vì một lý do "Mèo mà lại"
- Trong giao tiếp hàng ngày Mèo vừa làm vừa hát kể cả công việc bố mẹ giao
- Tâm hồn bé như một buổi sáng đẹp trời không hề gợn một bóng mây
- Sống thân ái với mọi người, vui vẻ với mình, như cuộc đời sinh ra vốn phải thế... 
2. Tài năng hay tấm lòng của cô bé đã cảm hoá được người anh:
- Một thế giới mới mở ra đầy ánh sáng và tương lai, bị bao vây bởi không khí hồ hởi tưng bừng với bao thay đổi diễn ra nhưng bé không hề kiêu căng, lên mặt và tâm hồn em thật là thánh thiện
- Sau khi tham gia trại vẽ trở về, người chờ đợi đón nó là bố mẹ chứ không phải là tôi, thế mà "nó lao vào ôm cổ tôi"như một nhu cầu cần chia sẻ, ngay cả khi bị từ chối... 
- Dành những gì đẹp nhất cho anh trai, tâm hồn bé thánh thiện đến nhường nào, sự trong trẻo hồn nhiên như tâm hồn trẻ thơ từ bao đời vẫn thế... 
3. Cô em gái vẽ bức tranh người anh "hoàn thiện":
- Bức tranh là tình cảm tốt đẹp của em dành cho anh. Em muốn anh mình thật tốt đẹp. 
- Cái gốc của nghệ thuật là ở tấm lòng-> Sứ mệnh của nghệ thuật là hoàn thiện con người. 
- Học sinh hoàn thành phiếu bài tập
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	2. Nhân vật em gái- cô bé Kiều Phương. 
- Tính tình: hồn nhiên, trong sáng, độ lượng, nhân hậu.
- Tài năng: Có năng khiếu hội hoạ., vẽ sự vật có hồn, vẽ những gì yêu quý nhất, vẽ đẹp những gì mình yêu mến nhất như con mèo, người anh.
- Bức tranh là tình cảm tốt đẹp của em dành cho anh. Em muốn anh mình thật tốt đẹp.
-> Tài năng, tấm lòng của Kiều Phương giúp người anh nhận ra hạn chế của mình.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
? Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản? 
? Em học tập được gì từ nghệ thuật kể chuyện và miêu tả của tác giả? 
? Em cảm nhận được những ý nghĩa nào từ truyện? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
-Học sinh trình bày cá nhân
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. TỔNG KẾT.
1. Nghệ thuật:
- Kể chuyện ngôi thứ nhất tạo nên sự chân thật. 
- Miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật và cách kể chuyện tự nhiên.
2. Nội dung: 
- Tình cảm trong sáng hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình. 


3. HOẠT ĐỘNG 3.LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học để làm bài tập thông qua trò chơi ô chữ bí mật.
b. Nội dung: Hs tham gia trò chơi.
c. Sản phẩm:Câu trả lời của Hs.
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp. nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- KT: Động não.
- Thời gian: 15  phút
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	[image: ]

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
*GV phát phiếu học tập cho học sinh
Câu 1:  Nhà văn Tạ Duy Anh sáng tác văn bản bào?
Câu 2: Trong truyện "Bức tranh em giá tôi” ai là nhân vật chính?
Câu 3: Truyện "Bức tranh em giá tôi” tác giả sử dụng phương thức biểu đạt gì trong truyện?
Câu 4: Vì sao khi xem trộm tranh của em, người anh lén trút tiếng thở dài?
Câu 5: Truyện "Bức tranh của em gái tôi"được kể bằng lời kể của ai? 
Câu 6. Thái độ của người anh khi thoạt đầu thấy em gái thích vẽ và tự chế màu vẽ? 
* GV cho học sinh chơi trò chơi: Ô chữ bí mật
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Nắm được yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh phát biểu tuỳ theo cảm nhận của từng cá nhân. 
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	IV.LUYỆN TẬP.


4.HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống
b. Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ để thực hiện dự án, hoàn thành nhiệm vụ: làm bài tập viết đoạn văn cảm nhận, miêu tả, vẽ tranh, làm thơ...
c. Sản phẩm:Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:   10 phút
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
*GV giao bài tập thảo luận nhóm theo tổ để dự án viết đoạn, vẽ tranh, làm thơ, hoạt cảnh....:
- Viết một bức thư gửi cho bố/mẹ hoặc người thân trong gia đình về cảm giác khi bị/ được so sánh với người khác.
-Chọn hình ảnh đẹp nhất của người anh hoặc Kiều Phương để vẽ tranh, làm thơ, đóng hoạt cảnh....
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trả lời câu hỏi
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Học sinh làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét câu trả lời
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	


*Giao bài,hướng dẫn học sinh làm bài ở nhà và chuẩn bị bài tiếp theo( 2 phút)
1. Nắm được nội dung,ý nghĩa của văn bản.
2. Hoàn thành bài tập.
3. Soạn bài: Điều không tính trước( Đọc và trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK/74,75
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	BÀI 9 – TRUYỆN ( Truyện ngắn)
Tiết 116,117,118– Đọc hiểu văn bản
ĐIỀU KHÔNG TÍNH TRƯỚC
   _NGUYỄN NHẬT ANH_


I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- Tri thức bước đầu biết về thể loại truyện ngắn; đọc- hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật.
- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật trong tác phẩm. Ca ngợi sự điềm đạm, bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo cũng như sự đoàn kết trong tình bạn; phê phán sự bốc đồng, hiếu thắng, thấm thía nhất là sự đoàn kết trong tình bạn. Bởi vì đó là một tình cảm tốt đẹp cần được trân trọng.
- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và nghệ thuật kể chuyện. 
- Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: không khô khan, giáo huấn mà tự nhiên, sâu sắc qua sự tự nhận thức của nhân vật chính. 
2. Về năng lực:
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố nghệ thuật,,..), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện ngắn
- Hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật thể hiện qua văn bản.
- Phân tích được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền ngắn.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái:Biết tôn trọng, yêu thương mọi người xung quanh, nhận thức và xác định cách ứng xử, sống khiêm tốn, biết tôn trọng người khác.
- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy tính,ti vi.
2. Học liệu: 
- Tư liệu về tác giả Nguyễn Nhật Ánh và văn bản: “ Điều không tính trước”
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
1.HOẠT ĐỘNG 1.MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:Giúp học sinh huy động những hiểu biết về truyền thuyết kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu văn bản .
b. Nội dung:Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Thử tài hiểu biết” và yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Những câu hỏi này nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của HS 
để tạo không khí và chuẩn bị tâm thế phù hợp với văn bản.
[image: ]
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
-Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
-Kĩ thuật: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Thử tài hiểu biết” : Ông là ai?
Luật chơi: 
Có ba gợi ý, trả lời ở gợi ý thứ nhất được10 điểm, gợi ý thứ 2: 9 điểm, gợi ý thứ 3: 8 điểm.
+ Giáo viên gọi tinh thần xung phong để học sinh thể hiện sự tự tin của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh trả lới câu hỏi, gợi ý nếu cần.
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học.
	-Tạo hứng thú cho học sinh


2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS nêu được những nét chính về tác giả  và tác phẩm .
- Biết được những nét chưng của văn bản: thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
- Gv hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.
+ HS nắm được nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản.
- Nắm được thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
b. Nội dung. 

- Vận dụng kĩ năng đọc,hiểu trình bày thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
-Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- HS trả lời, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS về thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục và nội dung, nghệ thuật của văn bản.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích, bình giảng, nêu vấn đề
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian: 113  phút.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Qua phần chuẩn bị bài ở nhà em hãy nêu cách đọc văn bản ?
- Đọc văn bản ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS suy nghĩ trả lời.
Bước 3:  Báo cáo,thảo luận.
-HS đọc theo đoạn mà GV yêu cầu.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét , đánh giá, sửa lỗi sai cho HS.
- GV chuyển mục tiếp: tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
	I.ĐỌC-TÌM HIỂU CHUNG
1.Đọc

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Qua phần chuẩn bị bài ở nhà trình bày hiểu biết của em về tác giả và tác phẩm (Xuất xứ,thể loại,PTBĐ,bố cục,từ khó)




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
 

Bước 3:  Báo cáo,thảo luận.
-HS trình bày .

Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	2. Tìm hiểu chung.
a. Tác giả:
- Nguyễn Nhật Ánh
- Sinh năm 1955.
- Quê: Quảng Nam
b. Tác phẩm:
-  Xuất xứ:1988, in trong tập Út Quyên và tôi.
- Thể loại: Truyện ngắn
- PTBĐ: Tự sự+ miêu tả, biểu cảm
- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất.
Nhân vật: tôi, Nghị, Phước
- Bố cục: 2 phần
+ Phần 1: (Từ đầu đến lăn đùng ra đất): Nguyên nhân và sự chuẩn bị cho trận đánh nhau.
+ Phần 2: " Còn lại": Điều không lường trước khi giải quyết mâu thuẫn.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi và phiếu bài tập
1. Tìm những chi tiết kể lại sự việc dẫn đến nguyên nhân trận đánh?
2. Thảo luận:  
- Có nhận xét gì về các chi tiết dẫn đến trận đánh
- Điêu đó phần nào cho em thấy được tính cách gì của 2 nhân vật?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời câu hỏi hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi để hoàn thành phiếu bài tập.
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- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
- GV mở rộng:Cả 2 đều chưa tìm thấy điểm chung rằng đây chỉ là trận bóng giao hữu để nâng cao tinh thần đoàn kết nên bên nào thắng thua không quan trọng bằng sự vui vẻ hòa thuận trong tình bạn. 
- Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cứ mải đi tìm Đúng – Sai để rồi lỡ mất đi những phút giây vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
	II. ĐỌC,HIỂU VĂN BẢN.
1. Nguyên nhân và sự chuẩn bị cho trận đánh:
a. Nguyên nhân
	Tôi
	Nghi

	- Pha bóng việt vị
- Ức chế vì không được công nhận bàn thắng

	- Nhất định không công nhận bàn thắng
- Lúc về còn nhe răng trêu, cười hô hố

	 Không ai chịu ai, hai bên đều gom mũ áo, giày dép hậm hực ra về


Vậy nguyện nhân:
- Nhân vật Tôi là người hiếu thắng dễ xúc động
- Nhân vật Nghi tôn trọng và thực hiện đúng luật chơi
 Cả 2 đều chưa tìm thấy điểm chung rằng đây chỉ là trận bóng giao hữu để nâng cao tinh thần đoàn kết nên bên nào thắng thua không quan trọng bằng sự vui vẻ hòa thuận trong tình bạn.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua kĩ thuật phòng tranh để học sinh thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập với 6 nhóm theo nôi dung 2 câu hỏi:
1. Nhân vật Tôi đã lên kế hoạch cho sự chuẩn bị trận đánh như thế nào ?
2. em có nhận xét gì về việc chuẩn bị của nhân vật Tôi và Nghi? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh hoàn thành phiếu bài tập 
- Các nhóm lần lượt dán sản phẩm thảo luận của nhóm mình lên bảng và theo dõi nhận xét chéo giữa các nhóm
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- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	b, Sự chuẩn bị cho trận đánh:
* Nhân vật Tôi:
- Chuẩn bị kỹ càng:
+ Tìm “” vũ khí”
+ Rủ Phước cùng tham gia
+ Lê kế hoạch đầy đủ
 Nhân vật Tôi là người hiếu thắng, coi trọng phần thắng

* Nhân vật Nghi:
- Không có một sự chuẩn bị nào
+ Mang cuốn sách “luật bóng đá” và 3 vé xem phim cho nhân vật Tôi
+ Không hề có đồng đội
+ Không có một kế hoạch gì cả
 Nhân vật Nghi là người coi trọng tình bạn hơn việc đúng- sai, thắng - thua

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua kĩ thuật mảnh ghép để học sinh thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập.
1. Điều gì khiến người đọc hồi hộp? 
2. « Điều không tính trước » trong câu chuyện là điều gì ?
3. Em thấy nhân vật Tôi và Nghi là người thế nào ?
4. Theo em, qua câu chuyện, tác giả muốn ca ngợi hay phê phán điều gì? Điều gì đối với em là thấm thía và sâu sắc nhất? Vì sao? 
* Vòng chuyên sâu  (7 phút)
- Chia lớp ra làm 4 nhóm hoặc 8 nhóm:
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,3, 4… (nếu 4 nhóm) hoặc 1,2,3,4,5,6,7,8 (nếu 8 nhóm)...
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
Nhóm I: Tìm những chi tiết miêu tả điều gì khiến người đọc hồi hộp? 
Nhóm II: Tìm những chi tiết miêu tả « Điều không tính trước » trong câu chuyện
Nhóm III: Tìm những chi tiết khắc họa đặc điểm nhân vật Tôi và Nghi
Nhóm IV: Theo em, qua câu chuyện, tác giả muốn ca ngợi hay phê phán điều gì? Điều gì đối với em là thấm thía và sâu sắc nhất? Vì sao? 
* Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới, số 3 tạo thành nhóm III mới,  số 4 tạo thành nhóm IV & giao nhiệm vụ mới: 
1. Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu?
2. Em có nhận xét gì về điều không lường trước khi giải quyết mâu thuẫn ?
3. Vì sao em lại thấm thía với bài học? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* Vòng chuyên sâu 
- Học sinh: 
+ Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
+Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thảo luận (nếu cần).
* Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Học sinh:  
+ 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 
+ 7 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
- Giáo viên: theo dõi, hỗ trợ cho học sinh (nếu học sinh gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên:  
+ Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
+ Hướng dẫn học sinh trình bày (nếu cần).
- Học sinh:  
+ Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
+ Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	2. Điều không lường trước khi giải quyết mâu thuẫn.
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- Hồi hộp vì sợ rằng Phước sẽ không nhận Nghị ra hiệu dừng lại mà tiếp tục như kế hoạch
 Nghị là cậu bé tốt, cậu ấy suy nghĩ thấu đáo và đối xử rất tốt với bạn bè
 Nhân vật Tôi là cậu bé dễ xúc động, nông nổi nhưng cũng rất tốt
- Trước một sự việc, chúng ta cần bình tĩnh để đánh giá mọi việc không nên lấy bạo lực để giải quyết mọi chuyện.
Nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương, giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng
“Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
? Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản? 
? Em học tập được gì từ nghệ thuật kể chuyện và miêu tả của tác giả? 
? Em cảm nhận được những ý nghĩa nào từ truyện? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
-Học sinh trình bày cá nhân
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Kể chuyện theo ngôi kể thứ nhất.
- Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm  vô cùng chân thực
- Quan sát tinh tế, lựa chọn hình ảnh tiêu biểu.
2. Nội dung: 
-Văn bản kể về việc giải quyết một mâu thuẫn trong trận bóng giữa nhân vật tôi và Nghi. 
-Mỗi người lại có những suy nghĩ và cách giải quyết khác nhau trước một vấn đề. Tuy nhiên, nếu như đoàn kết, giải quyết theo hướng tích cực thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.


3. HOẠT ĐỘNG 3.LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
b. Nội dung:GV hướng dẫn cho HS làm bài tập thông qua trò chơi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình,hoạt động nhóm.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian: 15  phút.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV cho học sinh chơi trò chơi: đóng vai
LUẬT CHƠI: sắm vai ở tình huống
Em thích nhân vật nào nhất? Điểm mạnh, điểm yếu của nhân vật?...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh tiếp nhận: Nắm được yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ thông qua nhóm.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh phát biểu tuỳ theo cảm nhận của từng cá nhân, của nhóm. 
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	IV. LUYỆN TẬP.




4.HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống
b. Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ để thực hiện dự án, hoàn thành nhiệm vụ: làm bài tập viết đoạn văn cảm nhận, miêu tả, vẽ tranh, làm thơ...
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c. Sản phẩm:Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:  10  phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
*GV giao bài tập thảo luận nhóm theo tổ để dự án viết đoạn, vẽ tranh, làm thơ, hoạt cảnh....:
Hình ảnh nhân vật “tôi” đã bao giờ bạn bắt gặp trong cuộc sống chưa? Kể lại một lần nóng giận của em với bạn bè và cách em giải tỏa sự nóng giận của mình với bạn bè? Em hãy hoàn thành dự án sau:
·   Nhóm 1: Viết đoạn văn kể lại một lần nóng giận của em.
· Nhóm 2:  Vẽ tranh minh họa đoạn truyện hoặc nhân vật mình thích.
· Nhóm 3: Viết kịch bản, dựng hoạt cảnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trả lời câu hỏi
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Học sinh làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét câu trả lời
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	


*Giao bài,hướng dẫn học sinh làm bài ở nhà và chuẩn bị bài tiếp theo( 2 phút)
1. Nắm được nội dung,ý nghĩa của văn bản.
2. Hoàn thành bài tập.
3. Soạn bài: Thực hành tiếng Việt ( Đọc và trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK/75,76)
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	TIẾT 119
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TRẠNG NGỮ


I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức: 
+ Tri thức được đặc điểm và chức năng của trạng ngữ, vận dụng được những hiểu biết vể trạng ngữ vào đọc, viết, nói và nghe.
2. Về năng lực:
- Xác định đượcđặc điểm và chức năng của trạng ngữ.
-Vận dụng được những hiểu biết vể trạng ngữ vào đọc, viết, nói và nghe.
- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có sử dụng trạng ngữ.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm:Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy tính,ti vi.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
[bookmark: _Hlk129702991]III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1.MỞ ĐẦU.
a. Mục tiêu:Giúp học sinh huy động những hiểu biết về trạng ngữ, kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung:Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Ai hiểu biết” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt hs vào bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:  5  phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Ai hiểu biết” 
Luật chơi: 
-Nhóm (hai bạn) hãy thảo luận cặp đôi, một bạn hỏi, một bạn trả lời câu hỏi: Xác định cấu trúc ngữ pháp 2 câu sau:
a, Lớp 6A1 học bài hai giờ. 
b, Hai giờ, lớp 6A1 học bài.
-Thời gian chuẩn bị: 1 phút.
-Thời gian trình bày: 1 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh chơi trò chơi “Ai hiểu biết”.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
	-Tạo hứng thú cho học sinh


2. HOẠT ĐỘNG 2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
a. Mục tiêu:
- Trình bày được thế nào là trạng ngữ.
- Sử dụng trạng ngữ trong khi nói và viết bài văn tả sinh hoạt, trong giao tiếp tiếng Việt.
b. Nội dung:Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm:Sơ đồ tư duy của học sinh.
[image: ]
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:   10  phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: Trình bày sản phẩm tự học ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn nhận biết trạng ngữ.
- Trình bày bản đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Kiến thức cơ bản
- Trạng ngữ là thành phần phụ trong câu chỉ bối cảnh (thời gian, vị trí, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, tính chất,..) của sự việc nêu trong câu. Trạng ngữ có thể được biểu hiện bằng từ, cụm từ và thường trả lời cho các câu hỏi: Khi nào?, ở đâu?, Vì sao?, Để làm gì?, Bằng gì?, Như thế nào?,
- Trạng ngữ không phải là thành phân bắt buộc trong câu. Nhưng trong giao tiếp, ở những câu cụ thể, việc lược bỏ trạng ngữ sẽ làm cho câu thiếu thông tin, thậm chí thiếu thông tin chính hoặc không liên kết được với các câu khác.



3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP.
a. Mục tiêu:
- HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về trạng ngữ.
b. Nội dung:Học sinh làm tập SGK/75.
c. Sản phẩm: Phần bài tập hs đã làm.
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình,hoạt động nhóm.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:   23  phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập, yc hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo.
Bài 1: Trong những câu dưới đây, cụm từ ngày hôm nay ở câu nào là trạng ngữ? Vì sao?
a. Ngày hôm naylà ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. (Hồ Chí Minh)
b.Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quà tốt đẹp. (Hồ Chí Minh)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo
Bước 3:Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4:Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Luyện tập.
1.Bài tập 1
- Cụm từ ngày hôm nay ở câu a là chủ ngữ.
· Cụm từ ngày hôm nay ở câu b là trạng ngữ vì cụm từ này ngăn cách bằng dấu phẩy với các thành phần khác của câu.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập, yc hs hoạt động nhóm đôi, làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày.
2. Tìm 3 trạng ngữ chỉ thời gian trong truyện Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh). Nêu tác dụng liên kết câu của một trong các trạng ngữ đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm đôi làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4:Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	2. Bài tập 2
- Ba trạng ngữ chỉ thời gian trong truyện bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh): một hôm, kể từ hôm đó, trước khi đi thi
- Tác dụng của trạng ngữ: "Kể từ hôm đó" nhằm liên kết nội dung với đoạn văn trước đó.



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV treo bảng trống lên bảng, yc hs chia 2 đội, chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”, làm bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày.
3. Thử lược bỏ các trạng ngữ (in đậm) trong những câu dưới đây và cho biết nghĩa cùa câu bị ảnh hường như thế nào. Từ đó, hãy rút ra nhận xét về vai trò của trạng ngữ đối với nghĩa của câu.
a. Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng (Tô Hoài)
b. Đó, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. (Tạ Duy Anh)
c.Con đường trải nhựa kẻ thẳng băng sóng soài không bóng cây. Đã bao nhiêu năm tháng, mỗi ngày hai buổi má đạp xe đi về trên con đường ấy. (Phong Thu)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs chia 3 đội, chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”, làm bài tập trong 2 phút
Thể lệ: Gv để bảng trống, đội 1, 2 lên bảng tìm phiếu in sẵn từ ghép và dán vào bảng trống, đội 3 trọng tài, chấm điểm cho 2 đội.
	
	Câu a
	Câu b
	Câu c

	Trạng ngữ
	
	
	

	Tác dụng
	
	
	

	Kết luận
	


Bước 3:Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4:Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	3. Bài tập 3: 
- Các trạng ngữ trong câu khi bị lược bỏ sẽ khiến nội dung câu bị thiếu, không rõ ràng về thời gian, địa điểm, nơi chốn, mục đích, phương tiện, nguyên nhân,...
=> Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức là bổ nghĩa cho cả cụm chủ vị trung tâm biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết qủa, phương tiện,...





	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yc hs hoạt động cá nhân trong 2 phút và trả lời câu hỏi sau:
4. So sánh vị trí của trạng ngữ trong những cặp câu dưới đây và cho biết vì sao tác già lựa chọn cách diên đạt ờ câu a1 và câu b1.
a1.Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng để biết chính xác hơn nữa, vua cho thử lại. (Em bé thông minh)
a2) Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng vua cho thử lại để biết chính xác hơn nữn.
b1) Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa. (Theo Đoàn Minh Tuấn)
b2) Đền Thượng nằm chót vót trên đình núi Nghĩa Lĩnh. Những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sac bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa trước đền.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.
+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4:Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	4. Bài tập 4: 
Tác giả sử dụng các diễn đạt ở a1 và b1 là do ở 2 câu này đã sử dụng trạng ngữ thay đặt đầu câu bổ sung ý nghĩa cho các thành phần còn lại của câu, tạo điểm nhấn khiến câu văn hay hơn.



4. HOẠT ĐỘNG 4. VÂN DỤNG.
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập, củng cố kiến thức 
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học về trạng ngữ để viết đoạn văn theo chủ đề cho trước có chứa trạng ngữ.
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của học sinh của HS theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:   5  phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Theo dõi SGK trang 76, hoàn thành cá nhân bài tập 5:
Yêu cầu: Chọn một trong hai đề sau:
a) Viết đoạn văn kể lại một đoạn truyện đã học hoặc đã đọc, trong đó có sử dụng một số trạng ngữ chỉ thời gian có chức năng liên kết các câu trong đoạn.
b) Viết đoạn văn trình văn suy nghĩ của em về một tác phẩm đã học đã đọc trong đó có sử dụng một số trạng ngữ chỉ vị trí để liên kết các câu trong đoạn.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Học sinh:suy nghĩ , viết đoạn văn
- Giáo viên: quan sát, khuyến khích, hỗ trợ nếu cần.
GV có thể gợi ý HS cụ thể:
+ Em sẽ kể lại đoạn truyện nào, trong tác phẩm nào? Hoặc em sẽ nêu suy nghĩ về tác phẩm nào?
+ Diễn biến của đoạn truyện đó trong tác phẩm? / Cảm nghĩ của em về tác phẩm (những ấn tượng về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm).
+ Em sẽ sử dụng trạng ngữ cho những câu văn nào? Đó là trạng ngữ chỉ thời gian hay vị trí? 
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn. 
Các HS khác nhận xét, bổ sung.
 Bước 4. Kết luận,nhận định.
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm HS.
	5. Bài tập 5: 
Đoạn văn của HS cần đảm bảo các yêu cầu: 
- Đảm bảo hình thức đoạn văn.
- Nội dung của đoạn văn: 
+ Đề a: Kể lại một đoạn truyện đã học hoặc đã đọc.
+ Đề b: trình văn suy nghĩ của em về một tác phẩm đã học hoặc đã đọc.
- Đoạn văn có một số trạng ngữ: trạng ngữ chỉ thời gian (đề a); trạng ngữ chỉ vị trí (đề b) để liên kết các câu trong đoạn; gạch chân dưới các trạng ngữ.



*Giao bµi,h­íng dÉn häc bµi lµm bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo(  2  phót)
1. Nắm được kiến thức cơ bản.
2. Hoàn thành bài tập.
3. Chuẩn bị bài:  Thực hành đọc, hiểu “Chích bông ơi !”
+ Đọc và trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK/79
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	TIẾT 120
THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
CHÍCH BÔNG ƠI
(Cao Duy Sơn)


I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức: 
- Tri thức bước đầu biết về thể loại truyện ngắn; đọc- hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật.
- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật trong tác phẩm. Sự chiến thắng của tình cảm trong sáng: biết nhận lỗi sai và luôn ân hận về những hành vi sai lầm của mình.
- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và nghệ thuật kể chuyện. 
- Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: không khô khan, giáo huấn mà tự nhiên, sâu sắc qua sự tự nhận thức của nhân vật chính. 
2. Về năng lực:
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố nghệ thuật,,..), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện ngắn
- Hiểu hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật thể hiện qua văn bản.
- Phân tích được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền ngắn.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái:HS biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông với những sự vật xung quanh, có suy nghĩ và việc làm nhân hậu, bao dung, biết nhận lỗi sai và luôn ân hận về những hành vi sai lầm của mình.
- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, giúp đỡ mọi người, mọi vật xung quanh bằng những hành động cụ thể.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy tính,ti vi.
2. Học liệu: 
- Tư liệu về nhà thơ Cao Duy Sơn  và tác phẩm: “ Chich bông ơi !”
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1.MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế,thu hút học sinh vào bài mới.
b. Nội dung hoạt động: HS quan sát tranh,trả lời câu hỏi và chú ý vào bài mới.
 c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
 d. Tổ chức thực hiện:
-Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
-Kĩ thuật: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Gv: Yêu cầu học sinh quan sát các bức tranh và nhận xét cách cư xử của con người với động vật được thể hiện trong các bức tranh. Theo em, chúng ta cần có cách cư xử với các loài động vật nói chung như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS xem, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
-HS chia sẻ suy nghĩ và chia sẻ câu trả lời.
Bước 4: Kết luận,nhận định. 
· Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vàocách ứng xử của bản thân và những người xung quanhđể kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
GV dẫn vào bài: 
-Con người cần đối xử thân thiện với môi trường tự nhiên, đặc biệt là với các loài động vật. Truyện ngắn “Chích bông ơi” của tác giả Cao Duy Sơn đã đem đến cho chúng ta một bài học cảm động về cách ứng xử của con người với thế giới loài vật.
-Trong những tiết học trước, các em đã được tìm hiểu 2 văn bản truyện ngắn. Hôm nay, các em sẽ áp dụng những kiến thức về thể loại đã được học vào thực hành 1 văn bản cụ thể - văn bản truyện ngắn “Chích bông ơi” (Cao Duy Sơn).
	-Tạo hứng thú cho học sinh


2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS nêu được những nét chính về tác giả và tác phẩm.
- Biết được những nét chưng của văn bản: thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
- Gv hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản:
+ HS nắm được nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản.
- Nắm được thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
b. Nội dung hoạt động: 
- Vận dụng kĩ năng đọc,hiểu trình bày thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
-Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- HS trả lời, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS về thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục và nội dung, nghệ thuật của văn bản.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích, bình giảng, nêu vấn đề
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:   25 phút

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Qua phần chuẩn bị bài ở nhà em hãy nêu cách đọc văn bản ?
- Đọc văn bản ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS suy nghĩ trả lời.
Bước 3:  Báo cáo,thảo luận.
-HS đọc theo đoạn mà GV yêu cầu.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét , đánh giá, sửa lỗi sai cho HS.
- GV chuyển mục tiếp: tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
	I.ĐỌC-TÌM HIỂU CHUNG
1.Đọc

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
? Nêu những hiểu biết của em về tác giả Cao Duy Sơn và văn bản: “Chích bông ơi !”
 ( Thể loại,PTBĐ,bố cục)
? Tóm tắt văn bản.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS hoạt động cá nhân.

Bước 3:  Báo cáo,thảo luận.
+ HS trình bày.
+ HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận,nhận định:
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
- GV chiếu cho HS kiến thức trên màn hình.
- GV chuyển mục tiếp theo: Tìm hiểu văn bản.


	2.Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Nhà văn Cao Duy Sơn tên thật là Nguyễn Cao Sơn.
- Sinh ngày 28-4-1956 tại Thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
- Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa các dân tộc.
- Ông còn là một trong tám tác giả tiêu biểu ở Đông Nam Á được Hoàng Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng phu nhân đích thân trao giải thưởng.
-Tác phẩm:
+ Sự hấp dẫn của Andersen lại nằm ở thể loại truyện cổ tích. Năm 1835, ông bắt đầu sáng tác truyện kể nhan đề Chuyện kể cho trẻ em . 
+ Tiểu thuyết: Người lang thang; Cực lạc; Hoa mận đỏ
· ; Đàn trời; Chòm ba nhà…
+ Truyện ngắn:Những chuyện ở lũng Cô Sầu; Những đám mây hình người; Hoa bay cuối trời; Ngôi nhà xưa bên suối,…

b. Tác phẩm:
- Thể loại: Truyện ngắn.
- Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
- Ngôi kể: Ngôi thứ 3 
- Bố cục: 3 phần.
+ Phần 1 (Từ đầu đến Dế Vân bối rối): Sự việc gặp chú chim nhỏ.
+ Phần 2 (Tiếp đến run rẩy trong lòng): Dế Vân hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ.
+ Phần 3 (Còn lại): Dế Vần và Ò Khìn cứu và thả chú chim lên trời.

	Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV: Chia lớp thành 4 nhóm; mỗi nhóm từ 7 – 10 HS.
· Các nhóm hoàn thành Phiếu học tập 01 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập :
HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận; thư kí nhóm tổng hợp ý kiến các thành viên.
GV quan sát, động viên, hỗ trợ.
Bước 3:Báo cáo,thảo luận.
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm học tập (có thể gọi mỗi nhóm luân phiên trình bày các câu hỏi trong phiếu học tập 01).
-  Các HS khác các nhóm khác nhận xét , bổ sung câu trả lời
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- GV yêu cầu Hs nhận xét.
- GV nhận xét,chốt kiến thức.

	II. ĐỌC,HIỂU VĂN BẢN.
1. Câu chuyện của người cha trong quá khứ
*Lí do nhớ lại kỉ niệm cũ: Nhìn hình ảnh cậu con trai háo hức trước chú chim chích bông con bị mắc trong bụi gai, muốn bắt chim con để nuôi khiến người cha nhớ lại kỉ niệm buồn trong quá khứ cũng gắn với câu chuyện bắt chim chích bông con để nuôi.
*Hồi ức buồn về câu chuyện bắt chim chích bông con để nuôi:
- Khi bắt gặp chích bông: 
+ Hồi hộp, nín thở, kiễng chân lên ngó.
+ Không nén nổi sự vui sướng, thò tay nhấc sinh linh đỏ hỏn ra khỏi tổ.
+ Khoe với pa trong vui sướng.
+ Không nghe lời ba nói, cầm chim non chạy đi chơi.
- Khi thấy chích bông mẹ tìm con và làm chích bông con chết:
+ Lo lắng khi chim mẹ tìm con
+ Rân rấn nước mắt, giọng nghẹn ngào, tay run run đua ra chú chích bông đã chết.
+ Bật khóc nức nở, nước mắt chảy trên khuôn mặt đượm ân hận.
+ Ám ảnh trước tiếng chim kêu, tiếng nức nở ngày nào như vẫn run rẩy trong lòng.
=>Dễ Vần hồi nhỏ là cậu bé hồn nhiên, hiền lành, giàu cảm xúc, biết nhận lỗi sai và ân hận, day dứt về những hành vi sai lầm của mình.

	Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
GV yêu cầu Hs thảo luận theo kĩ thuật các mảnh ghép :
* Vòng hỏi chuyên gia: (05 phút)

TỔ CHỨC HĐ NHÓM: Chia lớp làm 04 nhóm. 
- Các nhóm hoàn thành phiếu học tập số 02
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu về diễn biến hành động, cảm xúc của người con
+ Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về diễn biến hành động, cảm xúc của người cha
(2)  Vòng mảnh ghép:(05 phút)
- Tạo nhóm mới và giao nhiệm vụ mới
+ Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu và trả lời các câu hỏi sau: 
? Chỉ ra điểm giống nhau giữa câu chuyện của người cha trong quá khứ và câu chuyện hiện tại của hai cha con.
? Vì sao ở đầu truyện cậu bé Ò Khìn muốn pa bắt con chích bông để chơi nhưng đến cuối truyện lại muốn thả để chim bay vút lên trời với lời thì thầm “Bay di, bay về với mé mày nhé...”?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Các nhóm tiến hành thảo luận trong thời gian 8-10 phút theo phân công của GV.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GV:
- Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS: 
- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
- Chốt lại kiến thức.
	2. Câu chuyện hiện tại của hai cha con Ò Khìn
*Ban đầu khi bắt gặp chú chim nhỏ bị mắc vào bụi gai trong vườn:
- Ò Khìn háo hức trước chú chim con, muốn pa bắt cho để chơi.
- Người cha nhớ lại kỉ niệm buồn trong quá khứ.
*Khi người cha hồi tưởng và kể lại câu chuyện trong quá khứ: 
- Ò Khìn sau khi nghe câu chuyện của cha, em đã hiểu nỗi buồn và sự ăn năn của cha về cái chết của con chim nhỏ năm xưa nên không muốn điều tương tự lặp lại.
- Ò Khìn cùng pa đã cứu giúp chích bông và quyết định thả chim chích bông về với mẹ.
- Hai cha con dõi theo chim con tung cánh trên bầu trời, người cha  chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm.
*Nhận xét:
- Cốt truyện truyện lồng truyện: hai câu chuyện đều giống nhau ở chỗ cả 2 cha con đèu gặp tình huống giống nhau: thấy con chim chích bông nhỏ nên rất thích và muốn bắt để nuôi.
- Vẻ đẹp tích cách của các nhân vật:
+ Ò Khìn là chú bé hồn nhiên, đáng yêu, thích tìm hiểu và khám phá thế giới. Cậu bé có tấm lòng nhân hậu, hiểu chuyện, biết yêu thương loài vật. 
+ Dế Vần là một người cha rất giàu lòng nhân hậu, yêu thương (yêu thương con, yêu quý động vật chim muông,...). Anh biết giáo dục con từ chính những trải nghiệm của bản thân.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Thảo luận theo cặp đôi trong bàn:
Yêu cầu: Truyện muốn nhắn gửi điều gì đến người đọc? Đối với em, điều gì ấn tượng và sâu sắc nhất? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập :
HS suy nghĩ, thảo luận theo câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một số cặp đôi trả lời câu hỏi. 
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).

	3. Ý nghĩa của câu chuyện
- Qua câu chuyện, nhà văn muốn truyền tải đến người đọc thông điệp giàu ý nghĩa: Hãy biết yêu thương, nâng niu và bảo vệ loài vật; đừng vô tình trở thành kẻ nhẫn tâm, thô bạo.
- Truyện cũng nhằm ca ngợi những tâm hồn trong sáng, nhân hậu.
[image: https://hoc24.vn/source/V%C4%83n6/tailorbirdcopy3-15279243081831559879082-15279244161871896604429.png]

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
-Trình bày đặc sắc giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản?
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Trao đổi, trả lời từng câu hỏi
+ Dự kiến sản phẩm:
Bước 3:Báo cáo,thảo luận.
Bước 4:Kết luận,nhận định.
- GV yêu cầu Hs nhận xét.
- GV nhận xét,chốt kiến thức.

	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn "truyện lồng trong truyện" độc đáo, sinh động.
- Ngôi kể thứ ba, ngôn ngữ kể linh hoạt, kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm.
- Miêu tả nội tâm nhân vật tinh tế
- Ngôn ngữ bình dị, trong sáng, gần gũi.
2. Nội dung
         Truyện ngắn “Chích bông ơi” (Cao Duy Sơn) là câu chuyện giàu ý nghĩa giáo dục con người về lòng nhân hậu, yêu thương động vật. Đồng thời nhắn nhủ mọi người phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động để không hối hận.


PHIẾU HỌC TẬP 01
Tìm hiểu câu chuyện của người cha trong quá khứ
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	1. Người cha đã hồi tưởng lại kỉ niệm gì trong quá khứ? Điều gì đã khiến người cha nhớ lại kỉ niệm đó?
	........................................................
........................................................

	2. Diễn biến cảm xúc, hành động, tâm trạng của Dế Vần lúc còn nhỏ
	Khi bắt gặp chích bông con 


	........................................................
........................................................

	
	Khi thấy chích bông mẹ tìm con và làm chích bông con chết


	........................................................
........................................................

	3. Nhận xét về con người Dế Vần lúc nhỏ.
	......................................................




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02:
Tìm hiểu về câu chuyện hiện tại của hai cha con Ò Khìn
	So sánh
	Người con (Ò Khìn)
	Người cha (Dế Vần)

	Diễn biến hành động, cảm xúc của nhân vật
	Khi phát hiện chích bông con bị mắc vào bụi gai trong vườn
	............................................
............................................
	............................................
............................................

	
	Khi người cha kể xong câu chuyện trong quá khứ
	.............................................
............................................
	............................................
............................................

	Nhận xét về tính cách nhân vật
	.............................................
............................................
	.............................................
............................................

	Nghệ thuật xây dựng nhân vật
	


3. HOẠT ĐỘNG 3.LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
b. Nội dung: GV hướng dẫn cho HS làm bài tập. 
c. Sản phẩm:Câu trả lời học sinh về bài tập luyện tập mà giáo viên đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấnđề.
- KT: Động não.
- Thời gian: 8  phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu hs làm việc cá nhân làm bài 1.
Bài 1:Thông điệp em ấn tượng sâu sắc nhất sau khi học xong truyện ngắn  “Chích bông ơi”là gì? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh làm bài tập luyện tập.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý -nếu cần.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
-Học sinh nhận xét câu trả lời.
-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III.LUYỆN TẬP
Bài 1
HS tự đưa ra thông điệp và lí giải.
HS có thể chọn 1 trong những thông điệp sau:
-Trong cuộc sống cần có lòng nhân hậu.
-Biết bảo vệ động vật; không nên chọc phá tổ chim, bắt chim non.
- Phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm một điều gì đó, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.



4.HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
-HS vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập.
b. Nội dung:Hs viết đoạn văn 
c. Sản phẩm:Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:  5  phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Nêu suy nghĩ, tâm trạng sau khi làm chích bông con chết. (Ngôi kể thứ nhất).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học làm bài tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-GV thu sản phẩm, nhận xét.
-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	Bài 2


*Giao bµi,h­íng dÉn häc bµi lµm bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo(  2  phót)
1. Nắm được nội dung,ý nghĩa của văn bản.
2. Hoàn thành bài tập.
3. Soạn bài: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
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	TIẾT 121,122,123
VIẾT BÀI VĂN TẢ CẢNH SINH HOẠT


I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
- Nắm được đặc điểm, hình thức, bố cục bài văn tả cảnh sinh hoạt.
- Biết quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét khi miêu tả hoạt động của một người hoặc nhiều người trong quá trình lao động và học tập hoặc tham gia các hoạt động khác.
- Trình bày những điều đã quan sát về cảnh sinh hoạt theo một trình tự hợp lí
- Rèn kĩ năng tìm ý, lập dàn ý, viết bài văn cho bài văn tả cảnh sinh hoạt đan xen các yếu tố tự sự, biểu cảm.
2. Về năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tạo lập văn bản: Biết dùng lời văn của bản thân kết hợp sử dụng các biện pháp tu từ để tả cảnh sinh hoạt.
- Biết thu thập thông tin liên quan đến đề tài: Biết quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét khi miêu tả cảnh sinh hoạt có đan xen các yếu tố tự sự, biểu cảm.
- Tập trung trọng tâm vào việc miêu tả hoạt động.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào hoàn cảnh thực tế, kiên trì, học hỏi, sáng tạo.
-Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....	
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
                            1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Biết được kiểu bài: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt.
- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học về văn miêu tả để làm bài văn tả cảnh sinh hoạt 	
b) Nội dung: - GV phát phiếu học tập số 1, HS trả lời vào phiếu học tập.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
-Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp,thuyết trình.
-Kĩ thuật: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua phiếu bài tập số 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: Làm vào phiếu học tập số 1.
GV: hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV chỉ định 1 - 2 học sinh trình bày nội dung trong phiếu học tập của mình.
- HS trình bày.
- Các bạn còn lại nhận xét về nội dung báo cáo của bạn đã trình bày.
- GV thu lại toàn bộ phiếu học tập (đọc, đánh giá vào phiếu cho học sinh sau).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét câu trả lời của HS, sự nhận xét, bổ sung từ các bạn khác.
- Kết nối với dạng bài Tả cảnh sinh hoạt để giới thiệu dẫn dắt vào bài mới.
	- Khái niệm: Văn miêu tả là loại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, con người, phong cảnh,… làm cho những cái đó như hiện lên trước mắt người đọc, người nghe. 
- Các dạng văn miêu tả đã học ở Tiểu học: tả đồ vật, tả cây cối, tả loài vật, tả cảnh, tả người.
- Khi làm bài văn miêu tả cần chú ý:
+ Xác định đúng đối tượng
+ Quan sát lựa chọn chi tiết, hình ảnh tiêu biểu.
+ Sắp xếp theo trình tự nhất định.
+ Bố cục gồm 3 phần: Mở bài- thân bài- kết bài.


	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
                                                     Nhiệm vụ 1: Định hướng
a) Mục tiêu: 
HS biết được kiểu bài tả cảnh sinh hoạt và các yêu cầu đối với kiểu bài văn tả cảnh sinh hoạt:
- Biết được kiểu bài: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt: miêu tả hoạt động của một hay nhiều người trong quá trình học tập, lao động...
- Học sinh biết quan sát, lựa chọn các chi tiết, biết tưởng tượng, so sánh, nhận xét khi làm bài văn tả cảnh sinh hoạt.
- Biết cách lựa chọn sử dụng từ ngữ và trình tự miêu tả khi tả cảnh sinh hoạt.
- Phân biệt được tả cảnh sinh hoạt với tả người (tả chân dung) và tả cảnh.
b) Nội dung: - GV phát phiếu học tập số 2, HS trả lời vào phiếu học tập.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
-Thời gian:  20 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình.
-KT: Động não.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua phiếu bài tập số 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: Làm vào phiếu học tập số 2.
GV hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV chỉ định 1 - 2 học sinh trình bày nội dung trong phiếu học tập của mình.
- HS trình bày.
- Các bạn còn lại nhận xét về nội dung báo cáo của bạn đã trình bày và bổ sung nội dung còn thiếu (nếu có).
- GV thu lại toàn bộ phiếu học tập (đọc, đánh giá vào phiếu cho học sinh sau).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
- Kết nối với đề mục: Thực hành viết bài văn tả lại cảnh sinh hoạt
	I. ĐỊNH HƯỚNG 
1. Ví dụ:  Văn bản “Keo vật” sách giáo khoa NV 6 trang 80, 81.
2. Nhận xét:
a. Đối tượng tả: Quắm đen và Ông Cản Ngũ trong keo vật ở Đền Đô 
-> Hai đô vật tài, mạnh.
* Những từ ngữ và hình ảnh thể hiện
- Quắm Đen : Lăn xả, đánh ráo riết, thế đánh lắt léo, hóc hiểm, vờn tả, đánh hữu, dứ trên, đánh dưới, thoắt biến, thoắt hoá khôn lường, như con cắt luồn qua hai cánh tay… ôm lấy một bên chân, bốc lên…
- Ông Cản Ngũ : lờ ngờ, chậm chạp, lúng túng, hai tay dang rộng ra… xoay xoay chống đỡ, bước hụt, mất đà chúi xuống, đứng như cây trồng giữa xới, thò tay nhấc bổng như giơ con ếch có buộc sợi dây ngang bụng, thần lực ghê gớm...
* Cách sử dụng từ ngữ : 
- Tập trung miêu tả hành động, trạng thái của các nhân vật nên sử dụng nhiều động từ, tính từ.
-> So sánh với tả người (tả chân dung) và tả cảnh:
- Tả hoạt động: Sử dụng nhiểu động từ, ít tính từ.
- Tả chân dung và tả cảnh: Sử dụng nhiều tình từ.
* Trình tự miêu tả : Miêu tả theo trình tự các diễn biến của keo vật :
- Mở đầu: Cảnh keo vật chuẩn bị bắt đầu.
- Diễn biến của keo vật: Đoạn này có thể chia làm 3 đoạn nhỏ:
+ Những nhịp trống đầu tiên. Quắm Đen ráo riết tấn công. Ông Cản Ngũ lúng túng đón đỡ, bỗng bị mất đà do bước hụt.
+ Tiếng trống dồn lên, gấp rút giục giã. Quắm Đen cố mãi cũng không bê nỗi cái chân của ông Cản Ngũ.
+ Quắm Đen thất bại nhục nhã.
- Kết thúc: Mọi người kinh sợ trước thần lực ghê gớm của ông Cản Ngũ.
3. Kết luận: 
- Tả cảnh sinh hoạt là miêu tả hoạt động của một hay nhiều người  trong quá trình lao động, học tập hoặc tham gia các hoạt động học tập, văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội…
* Những điểm cần lưu ý khi làm bài văn tả cảnh sinh hoạt: 
- Tả hoạt động phải tập trung miêu tả các hành động, trạng thái của nhân vật thể hiện bằng các động từ, tính từ.
- Tả hoạt động cần nêu được các diễn biến của một hoạt động.
- Cần phân biệt được tả cảnh sinh hoạt với tả người (tả chân dung) và tả cảnh.

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
                                         Nhiệm vụ 2: Thực hành 
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết viết bài theo các bước. 
- Tập trung vào các diễn biến của hoạt động.
- Biết lựa chọn một số từ ngữ, chi tiết, hình ảnh; bổ sung các yếu tố tự sự, biểu cảm, tìm ý, lập dàn ý.
 b) Nội dung: 
- GV sử dụng phiếu học tập số 3, yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ trong phiếu.
- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời độc lập vào phiếu được phát.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
- Phiếu học tập đã làm của HS.
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
- Thời gian: 60 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình,hoạt động nhóm.
- KT: Động não.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
1. Yêu cầu HS tìm hiểu tả lại trận bóng đá và thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập số 3.
2. Tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo dàn ý.
3. Sửa lại bài sau khi đã viết xong?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu tả lại trận bóng đá để thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập, tìm ý và lập dàn ý.
- Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
- Sửa bài cho học sinh.
Học sinh:
- Hoàn thiện phiếu học tập số 3.
- Tìm ý theo hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Lập dàn ý ra giấy và viết bài theo dàn ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
- HS:
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục sau.
	II. THỰC HÀNH 
1. Chuẩn bị
 Hoàn thiện phiếu học tập số 3
2. Tìm ý và lập dàn ý
a) Tìm ý
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Trận bóng đá mà em định tả lại là trận bóng nào? Diễn ra ở đâu? Vào lúc nào?
- Quang cảnh của sân bóng đá như thế nào ( thời tiết, cảnh vật, sân cỏ, người xem…)?
- Trận bóng diễn ra như thế nào? (Mở đầu thế nào? Hoạt động của các cầu thủ và trọng tài ra sao? Có cầu thủ nào nổi trội? Nổi trội như thế nào? Kết quả trận đấu như thế nào?...)
- Khán giả xem trận bóng ra sao?
b) Lập dàn ý
- Mở bài: Giới thiệu chung về trận bóng đá mà đã chứng kiến (Trận bóng ấy là của hai đội nào? Diễn ra ở đâu, khi nào?...)
- Thân bài: Miêu tả chi tiết, chú ý các hoạt động và diễn biến của trận đấu; có thể miêu tả theo trật tự sau:
+ Quang cảnh trận đấu.
+ Diễn biến trận đấu: Miêu tả chi tiết hoạt động của các cầu thủ ở các vị trí khác  nhau (hậu vệ, tiền vệ, trung phong, thủ môn,…) chú ý các hoạt động và các cầu thủ nổi bật; hoạt động của trọng tài và thái độ, tình cảm của người xem…
+ Kết quả trận đấu.
- Kết bài: Cảm xúc và suy nghĩ của em về trận bóng đá đã xem.
3. Viết bài
- Viết bài dựa vào dàn ý đã lập
4. Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết
- Kiểm tra phát hiện lỗi của dàn ý bài viết; trao đổi nhận xét, sửa chữa
- Đọc và phát hiện các lỗi và sửa lại bài viết theo.

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
                                                  Nhiệm vụ 3: Trả bài
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Chỉnh sửa bài viết cho mình và cho bạn.
 b) Nội dung: 
- GV trả bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- HS đọc bài viết, làm việc nhóm.
c) Sản phẩm: Bài của học sinh đã chữa
d) Tổ chức thực hiện:
- Thời gian:  18 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình,hoạt động nhóm.
- KT: Động não.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Trả bài cho HS & yêu cầu HS đọc, nhận xét.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm việc theo nhóm 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
- HS nhận xét bài viết.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
	III. TRẢ BÀI


	                                            3. Hoạt động 3: Luyện tập
 a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện:
- Thời gian:  20 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình,hoạt động nhóm.
- KT: Động não.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên giao bài tập cho HS.
Bài tập: Hãy viết bài văn tả cảnh sinh hoạt của gia đình em vào một ngày cuối tuần hoặc một ngày lễ, tết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS: 
- Dựa vào các bước trong cách làm Viết bài văn tả lại một trận bóng đá để thực hiện đối với bài văn tả lại cảnh sinh hoạt của gia đình em.
- Chú ý chuỗi sự kiện (mở đầu, phát triển, kết thúc), tìm các ý, lập dàn ý cho bài văn.
HS: Tìm các chi tiết chỉ hoạt động, hành động, trạng thái của các thành viên trong gia đình, lập ý, lập dàn ý và viết bài văn tả lại cảnh sinh hoạt của gia đình em.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 Bước 4: Kết luận, nhận định:
 GV đánh giá bài làm của HS bằng nhận xét.

	

	                                         4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tả lại một cảnh sinh hoạt cụ thể mà em thích.
b) Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện:
- Thời gian:  10 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình,hoạt động nhóm.
- KT: Động não.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao nhiệm vụ)
? Tả thầy (cô) giáo của em đang say sưa giảng bài.
- Nộp sản phẩm về qua zalo của cô giáo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS xác nhiệm vụ. 
HS: Đọc, xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: Hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS: Nộp sản phẩm cho GV qua zalo của cô giáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà.
	


*Giao bµi,h­íng dÉn häc bµi lµm bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo(  2  phót)
1. Nắm được nội dung,ý nghĩa của văn bản.
2. Hoàn thành bài tập.
3. Soạn bài: Nói và nghe thảo luận nhóm về một vấn đề/82,83,84.
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	TIẾT 124
NÓI VÀ NGHE
THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ


I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- HS phân biệt được văn viết với văn nói chú ý đến các yếu tố phi ngôn ngữ (phong cách, giọng điệu, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt…).
- Biết lựa chọn vấn đề cần thảo luận.
- Tìm hiểu thu thập thông tin về vấn đề cần thảo luận.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn nghị luận
2. Về năng lực:
- Năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Phát hiện, lựa chọn và thu thập thông tin trong thực tiễn.
- Năng lực sáng tạo: Phát hiện những khía cạnh, giá trị mới của vấn đề.
- Năng lực hợp tác: Tham gia hoạt động nhóm, điều chỉnh thái độ, cách ứng xử phù hợp.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái: Biết quan tâm, nhường nhịn, vị tha, biết chia sẻ.
- Chăm chỉ: Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị:Máy tính,ti vi.
2. Học liệu:Kế hoạch bài dạy, phiếu học tập…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung: 
-  GV yêu cầu HS quan sát video bài thuyết trình NLXH về vấn đề Sống ảo và cho biết nội dung video ?
c) Sản phẩm: HS xác định được nội dung của tiết học là thảo luận nhóm về một vấn đề trong học tập, sinh hoạt.
d) Tổ chức thực hiện:
-Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình.
-KT: Động não.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
-GV yêu cầu HS quan sát video bài thuyết trình NLXH về vấn đề Sống ảo và cho biết nội dung video ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát video, lắng nghe và suy nghĩ cá nhân
- GV nhắc nhở những HS chưa tập trung vào bài (nếu có), phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét và kết nối vào bài
	


2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa và các yêu cầu chung của bài nói nghe thảo luận nhóm về một vấn đề
b. Nội dung: HS xác định được nội dung của tiết học nói và nghe thảo luận nhóm về một vấn đề.
c. Sản phẩm:Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
-Thời gian: 7 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình.
-KT: Động não.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
HS đọc mục Định hướng trong SGK và cho biết: 
+ Mục đích của việc  thảo luận về một vấn đề là gì?
+ Theo em, các vấn đề có thể thảo luận nhóm là những vấn đề nào?
+ Thảo luận nhóm về một vấn đề cần chú ý những yêu cầu nào?

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Hs độc lập,suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-Hs trình bày.
Bước 4: Kết luận,nhận định.


	I.Định hướng
1. Mục đích:
-  Thảo luận về một vấn đề nhằm đưa ra giải pháp thống nhất cho vấn đề.
- Các vấn đề thường gặp trong thảo luận nhóm là:
+ Một hiện tượng đời sống.
+ Vấn đề đặt ra từ các nội dung học tập, các văn bản đọc hiểu.
+ Hành động của một nhân vật trước nhiều nhận xét khác nhau.
2. Yêu cầu chung: Để thảo luận nhóm về một vấn đề, các em cần:
- Xác định vấn đề chưa thống nhất có thể có nhiều ý kiến khác nhau.
- Biết đặt và trả lời câu hỏi trong quá trình thảo luận nhóm.
- Biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
- Biết nêu ý kiến của mình và tôn trọng, lắng nghe người trao đổi trong nhóm.


3.HOẠT ĐỘNG 3. THỰC HÀNH
a) Mục tiêu: 
- Biết thảo luận vấn đề theo nhóm, đưa đến giải pháp thống nhất theo đúng quy trình các bước.
- HS biết cách phân công nhiệm vụ trong nhóm, các thành viên chuẩn bị các nội dung thảo luận, hiểu được mục tiêu buổi thảo luận.
- Luyện kĩ năng nói và làm việc nhóm cho từng HS .
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b)Nội dung:
- GV phân chia HS thành nhóm nhỏ.
- Nhóm trưởng điều khiển buổi thảo luận, đảm bảo từng thành viên đều được phát biểu ý kiến.
- Thư kí cần ghi chép nội dung cuộc thảo luận.
- Các thành viên trong tổ lắng nghe và phản hồi, ghi chép lại ý kiến của bạn mình.
c) Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của thư kí ghi chép.
d) Tổ chức thực hiện
-Thời gian:  20 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình,thảo luận nhóm.
-KT: Động não.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
? Yêu cầu HS đọc đề bài;
?Xác định yêu cầu đề bài ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Hs suy nghĩ trả lời.

Bước 3:  Báo cáo,thảo luận.
-Hs trình bày.
Bước 4: Kết luận,nhận định :
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	II. Thực hành
 Bài tập: Trao đổi về vấn đề “Chơi game chỉ có tác hại. Đúng hay sai?”
 

	Bước 1: Chuyển  giao nhiệm vụ: 
? Nhắc lại các bước của bài nói ?
? Để làm tốt bài tập trên em cần chuẩn bị như thế nào?




? Dựa vào dàn ý SGK em hãy chuẩn bị  trao đổi về vấn đề : “ Chơi game chỉ có tác hại đúng  hay sai?
	a.Chuẩn bị
- Lựa chọn vấn đề cần thảo luận.
- Tìm hiểu, thu thập thông tin về vấn đề cần thảo luận.
- Xem lại các yêu cầu nói và nghe trong thảo luận nhóm.
b. Tìm ý và lập dàn ý
- Xem lại dàn ý đã chuẩn bị, bổ sung và chỉnh sửa.
- Chú ý kiểm tra các luận điểm được đưa ra và chú ý các ý kiến khác nhau trong nội dung chính.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS trao đổi theo dàn ý đã được gợi ý trong SGK trong nhóm 5 phút.
-Hs  trao đổi trước lớp 
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	Có nêu được rõ ràng ý kiến, lí lẽ và bằng chứng về việc chơi game không?
	

	Ý kiến người nói trình bày có thuyết phục không? 
	

	- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
	

	- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
	



	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Nắm và hiểu được nội dung chính phần trình bày bài nói của bạn.
	

	-Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm hay điểm hạn chế của trong phần trình bày của bạn.
	

	-Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn trình bày.
	



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs trao đổi trong nhóm.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- HS trình bày 
-Đại diện các nhóm trao đổi trước lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét,chốt kiến thức.
	c, Nói và nghe
-Trao đổi  trong nhóm



 -Trao đổi trước lớp.



d.Kiểm tra và chỉnh sửa.


4.HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài.
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình.
- Kỹ thuật: Động não.
- Thời gian:  10 phút
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
H. Trao đổi về vấn đề bạo lực học đường ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
-Hs suy nghĩ làm bài
Bước 3: Báo cáo,thảo luận.
-Hs trình bày bài trong tiết học sau.
Bước 4: Kết luận,nhận định.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức =>chiếu máy

	


*GV hướng đãn Hs tự học: Thực hành phần Tự đánh giá
(Trang 84/SGK Ngữ văn 6 Cánh diều tập 2).
Tìm hiểu văn bản “Nắng trưa bổi hồi” (Phong Thu) - trang 84 – SGK
	Câu
	Đáp án

	1
	B. Truyện ngắn

	2
	C. Gia đình

	3
	B. Lòng nhân hậu

	4
	C. Thế con phải làm gì ạ?

	5
	B. Má con vất vả quá

	6
	B. Tâm trạng

	7
	D. Người kể không tham gia vào câu chuyện

	8
	A. Chiều hôm qua, nhà có khách.

	9
	A. Chỉ thời gian



Câu 10:  Viết 4 - 6 tóm tắt nội dung truyện “Nắng trưa bổi hổi”.
Gợi ý
             Nhìn má đạp xe ra khỏi nhà giữa trời nắng, Thuỷ không khỏi thương má. Thuỷ nhớ lại chuyện giận má chiều qua, có cô công tác đoàn Phụ nữ tới gặp máThuỷ nhưng chỉ có Thủy ở nhà một mình. Vì Thủy bị người bạn của mẹ chê cách cư xử không đúng khi khách đến nhà khiến em bị má trách. Ban đầu, Thuỷ khóc tấm tức, cho rằng hành động của mình không sai và rất giận má. Khi ba Thủy trở về, nghe được câu chuyện, ba đã phân tích cho Thủy nghe  má Thuỷ đã vất vả và yêu thương Thủy thế nào và trách nhiệm của em phải làm chỗ dựa cho má, cho ba. Thủy nhận ra được sự hi sinh của má tình thương má dành cho mình và quyết định sẽ giúp đỡ má nhiều việc để má không bận lòng.
*Giao bµi,h­íng dÉn häc bµi lµm bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo( 2 phút)
1. Nắm được nội dung bài học.
2. Hoàn thành bài tập.
3.Tiếp tục luyện nói và nghe.
4. Soạn bài: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng ( Độc và trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK/93.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV: Phạm Thị Quỳnh                                    Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
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